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Tóm tắt  
D   n  i u tra ki m kê r ng v i m   tiêu      n l  n m   t       i n t  h r ng;  h t l  ng r ng v  

 i n t  h   t  h a    r ng      qu  hoạ h  ho m      h l m nghi p g n v i  h  qu n l     th  trên phạm vi 
   n    v  t ng  ịa ph  ng v i s n phẩm l    n    kết qu  ki m kê r ng m  quan tr ng nh t l  l p   n    
kết qu  ki m kê r ng. L p   n    n        x     ng trên    sở s   i u  hỉnh thông tin   a      h  r ng 
(trong hoạt động kiểm kê) trên l p   n    hi n trạng r ng (được tạo ra trong hoạt động điều tra rừng). Sau 

khi ph n  oạn v  gi i  o n t   nh v  tinh, l p   n    hi n trạng s   ộ  hứa nhi u lô     i n t  h nhỏ    i 
ng ỡng tối thi u. Mặt kh  , l p hi n trạng s   ộ n   lại  ị ph n t  h  ởi: ranh gi i kho nh, ranh gi i 3 loại 
r ng. Trong quá trình phân tách một lần nữa tạo ra     lô     i n t  h nhỏ. Vì vậ  công vi   r t  ần thiết, 
th ờng m t nhi u thời gian v   ông sứ  là gộp     lô     i n t  h nhỏ v o lô  ên  ạnh    tạo ra l p   n    
hi n trạng r ng ho n  hỉnh. Sử   ng một số phần m m  hu ên   ng, l p   n    sau gi i  o n t   nh v  tinh 
SPOT6 tại xã H i Xuân, hu  n Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, kết h p v i       n    v  t i li u phù tr ... 

nghiên  ứu n   thử nghi m ph  ng ph p ghép lô     i n t  h nhỏ sang lô  ên  ạnh nhằm n ng  ao hi u qu  
  a  ông t   x     ng   n    hi n trạng r ng t  kết qu  gi i  o n  nh v  tinh. Kết qu  nghiên  ứu cho th  : 
vi   ghép lô nhỏ sang lô  ên  ạnh     iên  hung   i nh t  ùng kho nh,  ùng  hứ  năng ho n to n ngẫu 
nhiên    sai số so v i kết qu  gi i  o n: theo trạng th i (2=6,3) v  theo ki u trạng th i (2=33,9). Nếu vi   
ghép lô n    u tiên thêm theo ki u trạng th i thì sai số gi m xuống: theo trạng th i  hỉ  òn (2

=1,4) và theo 

ki u trạng th i  hỉ  òn (2
=14,4). 

Từ khoá: Phần m m Ar GIS, Hi n trạng r ng, Gộp lô, SPOT6, Sau gi i  o n. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hi n na , một trong những ph  ng ph p tri n v ng nh t    x     ng   n    hi n trạng 

r ng   m   o khoa h  ,  hi ph  h p l  v i  ộ  h nh x    ần thiết  h nh l  ứng   ng  ông ngh  viễn 
th m v  h  thống thông tin  ịa l     gi i  o n trạng th i r ng theo t ng   n vị h nh  h nh, t ng 
vùng lãnh thổ, theo      h  r ng v  hộ gia  ình tham gia qu n l    o v  r ng. Tr        vi   gi i 
 o n  h   ếu l  khoanh vẽ tr   tiếp trên n n  nh  ởi     kỹ thuật viên  o n      ằng     phần 
m m  hu ên   ng. C  h gi i  o n n   ph  thuộ  v o kinh nghi m   a ng ời gi i  o n, th ờng    
s  không   ng nh t v  kết qu  giữa những   n  ộ gi i  o n kh   nhau, m t nhi u thời gian, nh ng 
 i n t  h lô trên l p   n    kết qu  gi i  o n th ờng nằm trong ng ỡng  ho phép v     th  sử   ng 
nga  l p gi i  o n     iên tập   n    hi n trạng. Hi n na , vi   gi i  o n  h   ếu      th   hi n 
t   ộng  ằng     phần m m  hu ên   ng. V i ph  ng ph p này sẽ tiết ki m      thời gian,  t  ị 
 nh h ởng   a  ếu tố kinh nghi m   a ng ời gi i  o n nh ng sẽ xu t hi n nhi u lô     i n t  h nhỏ 
nên sau gi i  o n ph i m t nhi u  ông sứ     gộp     lô này v o lô  ên  ạnh theo một số  i u ki n 
nh t  ịnh      m   o  i n t  h tối thi u   a lô r ng trên   n    hi n trạng l n h n ng ỡng  ho 
phép. (Theo quy định của dự án điều tra kiểm kê rừng, diện tích tối thiểu của lô hiện trạng đối với 
rừng tự nhiên là 0,5 ha và lô rừng trồng là 0,2 ha [2])  

Ch nh vì vậ , “Thử nghiệm phương pháp gộp lô sau giải đoán từ ảnh vệ tinh nhằm xây 
dựng lớp bản đồ hiện trạng rừng”       th   hi n v i m   tiêu    xu t          kỹ thuật gộp lô, 

n ng  ao hi u su t   a  ông t   x     ng   n    hi n trạng t  kết qu  gi i  o n  nh v  tinh. 

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

G p một ph  ng ph p gộp lô hi n trạng nhằm n ng  ao hi u qu   ông t   x     ng   n    
hi n trạng r ng t  kết qu  gi i  o n  nh v  tinh.  
2.2. Nội dung nghiên cứu 

                                                 
1
 Vi n Sinh th i r ng v  Môi tr ờng - Tr ờng Đại h   L m nghi p 

2
 Vi n L m Sinh – Vi n Khoa h   L m nghi p Vi t Nam 



 

- Nghiên  ứu hi u qu  gộp lô theo trạng th i 
- Nghiên  ứu hi u qu  gộp lô     i n t  h nhỏ v o lô  ên  ạnh không  ùng trạng th i 

2.3. Vật liệu nghiên cứu 
 Đ  th   hi n     nội  ung nghiên  ứu trên, vật li u nghiên  ứu nh  sau: 
 - L p   n    hi n trạng sau gi i  o n t   nh SPOT6, l p   n    ranh gi i qu  hoạ h  a loại 
r ng, l p   n    ranh gi i kho nh, ti u khu   a xã H i Xu n, hu  n Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 - C   phần m m: ArcGIS, Mapinfo, Mapbasic 

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu  
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu hiệu quả gộp lô theo trạng thái rừng 

Sử   ng l p   n    hi n trạng sau gi i  o n t   nh v  tinh SPOT6   a xã H i Xu n, hu  n 
Quan H a, tỉnh Thanh H a (Lớp bản đồ 1)    nghiên  ứu hi u qu  gộp lô theo trạng th i. Trên l p 
  n    1        tr ờng    sở  ữ li u v i thuộ  t nh      tập h p tại   ng 2.1 

Bảng 2.1. Các thuộc tính chủ yếu của lớp lô hiện trạng sau giải đoán 

TT Ký hiệu  
thuộc tính Tên thuộc tính Dạng  

dữ liệu 
Độ rộng 
trƣờng 

Số số lẻ  
thập phân 

1 maldlr K  hi u loại   t loại r ng Decimal 4 0 

2 ldlr Loại   t loại r ng Character 10  

3 sldlr 
Tên loài cây (Đối với rừng trồng hoặc đất đã trồng 
nhưng chưa thành rừng) Character 15  

4 namtr 
Năm tr ng (Đối với rừng trồng hoặc đất đã trồng nhưng 
chưa thành rừng) Decimal 4 0 

5 dtich Di n t  h (ha) Decimal 9 2 

6 magop Mã tiến h nh gộp lô Character 30  

Trong   :     tr ờng mal lr, l lr, sl lr, namtr có kết qu  t  qu  trình gi i  o n  nh. C   
tr ờng  ti h, magop      thêm v o sau gi i  o n    ph   v      nghiên  ứu tiếp theo v   h a    
 ữ li u. 

Đ  tiến h nh gộp lô hi n trạng, t   gi  th   hi n theo ngu ên t  :     lô gần nhau có cùng 

trạng th i (l lr), cùng loài cây (sl lr) v  năm tr ng (namtr) (Đối với rừng trồng và đất đã trồng 

nhưng chưa thành rừng) sẽ      gộp lại v i nhau. 
Cập nhật  ữ li u  ho     tr ờng:  ti h, magop trên phần m m Mapinfo nh  sau: 
- X    ịnh  i n t  h   a     lô r ng v    t  h a    r ng  ằng h m CartesianArea(obj, 

"hectare") 

- X    ịnh mã tiến h nh gộp lô  ằng  ông thứ : magop=l lr+sl lr+namtr 

Sử   ng  hứ  năng Com ine O je ts using Column trên phần m m Mapinfo    gộp     lô 
    ùng trạng th i, lo i    , năm tr ng trên l p   n    1 v i nhau theo tr ờng magop v i  i u ki n: 
Giữ ngu ên gi  trị   a mã loại   t loại r ng, loại   t loại r ng, lo i     v  năm tr ng      l p   n 
   2. 

Sử   ng  hứ  năng Disaggregate O je ts trên phần m m Mapinfo    t  h     lô xa nhau 
trên l p   n    2 th nh     lô   n lẻ v  t nh lại  i n t  h   a t ng lô trên l p   n    n    ằng h m 

CartesianArea(obj, "hectare")      l p   n    số 3. 
X    ịnh tổng  i n t  h, tổng số lô theo trạng th i r ng v    t không    r ng trên l p   n    

1 v  l p   n    3  ằng  ông    SQL Sele t trên phần m m Mapinfo. 
X    ịnh sai số  i n t  h theo trạng th i   a l p   n    3 v i l p   n    1  ằng ph  ng 

ph p  ình ph  ng nhỏ nh t thông qua  ông thứ  (2.1). 

 

(2.1) 



 

Trong   : 2
 l  sai số; n l  số  ặp trạng th i so s nh;  i l   i n t  h   a trạng th i r ng hoặ  

  t không    r ng trên l p   n    1; f(xi) l   i n t ch   a trạng th i t  ng ứng trên l p   n    3. 

Gi  trị 2
   ng l n thì sai số   ng l n v  ng    lại. 

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu hiệu quả gộp lô có diện tích nhỏ vào lô bên cạnh không cùng trạng 
thái 

 Kết qu  gộp lô theo trạng th i r ng tạo ra l p   n    sau gộp (l p   n    3) vẫn t n tại     
lô     i n t  h nhỏ    i ng ỡng  ho phép  o  ạnh  húng không    lô  ùng trạng th i. Vì vậ ,  ần 
ph i tiến h nh gộp     lô n   sang lô  ên  ạnh không  ùng trạng th i.  

Chu  n l p   n    3 sang phần m m Ar GIS  ằng  ông    Universal Translator trên phần 
m m Mapinfo. 

L m tr n   ờng  ao lô  ằng tổ h p  ông    trên phần m m Ar GIS theo kết qu  nghiên  ứu 
“Thử nghiệm phương pháp làm trơn đường lô sau giải đoán từ ảnh vệ tinh” (Phạm Văn Duẩn, Vũ 
Thị Thìn, 2015)      l p   n    4. 

Sử   ng     l p   n    ranh gi i qu  hoạ h  a loại r ng, ranh gi i ti u khu, ranh gi i 
kho nh    t  h v   ập nhật  ữ li u v o l p   n    4 tạo th nh l p   n    5.  

Trên l p   n    5 sẽ    nhi u lô     i n t  h nhỏ    i ng ỡng  ho phép  ần ph i gộp sang 

    lô  ên  ạnh.  Đến    , t   gi   hia th nh 2 tr ờng h p    gộp lô 

* Tr ờng h p 1: C   lô nhỏ trên l p   n    5      ghép sang lô  ên  ạnh có biên chung dài 

nh t  ùng kho nh,  ùng  hứ  năng ho n to n ngẫu nhiên.  
Sử   ng l p   n    5 kết h p v i l p ranh gi i qu  hoạ h  a loại r ng, ranh gi i kho nh, 

ti u khu    gộp     lô     i n t  h nhỏ h n ng ỡng  ho phép v o lô  ên  ạnh     ùng kho nh,  ùng 
 hứ  năng trên l p   n    5 v   hu  n l p   n    sau ghép lô sang phần m m Mapinfo  ằng  ông 
   Universal Translator trên phần m m Mapinfo. 

T nh  i n t  h  ho t ng lô trên l p   n    5  ằng h m CartesianArea(o j, " he tare") trên 
phần m m Mapinfo. 

X    ịnh tổng  i n t  h   a t ng trạng th i r ng v    t không    r ng trên l p   n    5 

X    ịnh sai số  i n t  h theo trạng th i, ki u trạng th i   a l p   n    5 v i l p   n    1 
 ằng ph  ng ph p  ình ph  ng nhỏ nh t theo  ông thứ  (2.1).  

Trong   : 2
 l  sai số; n l  số  ặp trạng th i hoặ  ki u trạng th i so sánh; yi l   i n t  h   a 

trạng th i hoặ  ki u trạng th i trên l p   n    1; f(xi) l   i n t  h   a trạng th i hoặ  ki u trạng th i 
t  ng ứng trên l p   n    5. 

* Tr ờng h p 2: C   lô nhỏ trên l p   n    5      ghép sang lô  ên  ạnh     iên  hung   i 
nh t  ùng kho nh,  ùng  hứ  năng v   u tiên theo ki u trạng th i r ng. 

Sử   ng trình l nh Sele tion\Sele t    Attri utes    l a  h n v  trình l nh Data\Export Data 

   ghi l p   n    5 th nh 3 l p  ữ li u th nh viên: l p   n     hứa     lô r ng t  nhiên (l p   n    
5.1); l p   n     hứa     lô r ng tr ng (l p   n    5.2); l p   n     hứa     lô không    r ng (l p 
  n    5.3) v  tiến h nh gộp lô     i n t  h nhỏ sang lô  ên  ạnh theo          sau:  

B    1: Sử   ng t ng l p   n    th nh viên (5.1, 5.2, 5.3) kết h p v i     l p   n   : Ranh 

gi i qu  hoạ h  a loại r ng, ranh gi i ti u khu, kho nh    gộp     lô     i n t  h nhỏ (lô rừng tự 
nhiên có diện tích < 0,5 ha; rừng trồng và đất chưa có rừng có diện tích < 0,2 ha) v o lô  ên  ạnh 
có cùng kho nh,  ùng  hứ  năng,  ùng trạng th i          l p   n    5.4 (r ng t  nhiên); 5.5 (r ng 
tr ng) v  5.6 ( h a    r ng).  

B    2: Ghép     l p   n    (5.4, 5.5, 5.6) th nh l p   n     hung  ho to n xã  ằng  ông 
   Merge trên phần m m Ar GIS      l p   n    6.  



 

B    3: Sử   ng l p   n    6 kết h p v i l p ranh gi i qu  hoạ h  a loại r ng, ranh gi i 
kho nh, ti u khu    gộp     lô     i n t  h nhỏ  h a gộp      ở      1 v o lô  ên  ạnh     ùng 
kho nh,  ùng  hứ  năng      l p   n    7.  

Chu  n l p   n    7 sang phần m m Mapinfo  ằng  ông    Universal Translator và tính 

 i n t  h  ho t ng lô trên l p   n    7  ằng h m CartesianArea(o j, " he tare") trên phần m m 
Mapinfo. 

X    ịnh tổng  i n t  h   a t ng trạng th i r ng v    t không    r ng trên l p   n    7 

X    ịnh sai số  i n t  h theo trạng th i, ki u trạng th i   a l p   n    7 v i l p   n    1 
 ằng ph  ng ph p  ình ph  ng nhỏ nh t theo  ông thứ  (2.1). Trong   : 2

 l  sai số; n l  số  ặp 
trạng th i hoặ  ki u trạng th i so s nh;  i l   i n t  h   a trạng th i hoặ  ki u trạng th i trên l p   n 
   1; f(xi) l   i n t  h   a trạng th i hoặ  ki u trạng th i t  ng ứng trên l p   n    7. 

To n  ộ qu  trình nghiên  ứu   a   i   o      th   hi n theo s     tại hình 2.1 

 
Hình 2.1. Sơ đồ quá trình nghiên cứu 



 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiệu quả gộp lô theo trạng thái 
 Hi n trạng r ng v    t  h a    r ng trên  ịa   n xã H i Xu n, hu  n Quan H a, tỉnh Thanh 
Hóa t  kết qu  gi i  o n      tập h p tại   ng 3.1. 

Bảng 3.1. Hiện trạng lớp phủ thực vật sau giải đoán từ ảnh vệ tinh SPOT6 tại xã Hồi Xuân 

maldlr ldlr Tên trạng thái Dtich 
(ha) 

Số 
lô 

Diện tích 
trung bình 

lô (ha) 

15 txb R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh trung  ình 202,32 198 1,02 

16 txn R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh nghèo 412,48 371 1,11 

17 txk R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh nghèo ki t 183,44 152 1,21 

18 txp R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh ph   h i 860,05 773 1,11 

35 txdb R ng gỗ t  nhiên núi    l  rộng th ờng xanh trung  ình 1.012,75 1.074 0,94 

36 txdn R ng gỗ t  nhiên núi    l  rộng th ờng xanh nghèo 1.290,64 1.240 1,04 

37 txdk R ng gỗ t  nhiên núi    l  rộng th ờng xanh nghèo ki t 467,69 473 0,99 

54 hg1 R ng hỗ giao gỗ - tre nứa 38,22 21 1,82 

60 rtg R ng gỗ tr ng núi   t 146,63 160 0,92 

65 rttn R ng tr ng tre nứa 1.025,09 781 1,31 

Tổng có rừng  5.639,31 5.243  

72 dtr Đ t  ã tr ng trên núi   t 43,14 46 0,94 

82 dt1 Đ t trống núi   t 788,96 1.263 0,62 

83 dt1d Đ t trống núi    2,43 8 0,30 

88 nn Đ t nông nghi p núi   t 202,09 247 0,82 

92 mn Mặt n    94,39 179 0,53 

93 dkh Đ t kh   112,82 453 0,25 

Tổng chưa có rừng  1.243,83 2.196  

Tổng 
 

6.883,14 7.439 0,93 

Kết qu  t    ng 3.1  ho th  : trên  ịa   n xã H i Xu n    10 trạng th i r ng v  6 trạng th i 
 h a hoặ  không    r ng trên 2  ạng lập  ịa  h nh l  núi   t v  núi   . Tổng  i n t  h   t    r ng 
là 5.639,31 ha  hiếm 81,9% tổng  i n t  h t  nhiên to n xã. Di n t  h   t  ã tr ng nh ng  h a 
th nh r ng v    t không    r ng l  1.243,83 ha  hiếm 18,1% tổng  i n t  h t  nhiên to n xã.  

Hình  nh     lô r ng v    t  h a    r ng sau gi i  o n      minh h a tại hình 3.1 

 
Hình 3.1. Hình ảnh lô rừng và đất chƣa có rừng sau giải đoán 

T  kết qu  gi i  o n, t   gi  tiến h nh gộp     lô có cùng trạng th i ở  ạnh nhau    tạo ra 
    lô trạng th i     i n t  h l n h n. Kết qu  gộp      tập h p ở   ng 3.2 



 

Bảng 3.2. Hiện trạng lớp phủ thực vật xã Hồi Xuân sau gộp lô theo trạng thái 

maldlr ldlr Tên trạng thái Dtich (ha) Số lô 
Diện tích 

trung bình 
lô (ha) 

15 txb R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh trung  ình 202,32 53 3,8 

16 txn R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh nghèo 412,48 70 5,9 

17 txk R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh nghèo ki t 183,44 54 3,4 

18 txp R ng gỗ t  nhiên núi   t l  rộng th ờng xanh ph   h i 860,05 25 34,4 

35 txdb R ng gỗ t  nhiên núi    l  rộng th ờng xanh trung  ình 1.012,75 94 10,8 

36 txdn R ng gỗ t  nhiên núi    l  rộng th ờng xanh nghèo 1.290,64 98 13,2 

37 txdk R ng gỗ t  nhiên núi    l  rộng th ờng xanh nghèo ki t 467,69 116 4,0 

54 hg1 R ng hỗ giao gỗ - tre nứa 38,22 2 19,1 

60 rtg R ng gỗ tr ng núi   t 146,63 24 6,1 

65 rttn R ng tr ng tre nứa 1.025,09 133 7,7 

Tổng có rừng 
 

5.639,31 669 
 

72 dtr Đ t  ã tr ng trên núi   t 43,14 8 5,4 

82 dt1 Đ t trống núi   t 788,96 250 3,2 

83 dt1d Đ t trống núi    2,43 4 0,6 

88 nn Đ t nông nghi p núi   t 202,09 35 5,8 

92 mn Mặt n    94,39 5 18,9 

93 dkh Đ t kh   112,82 48 2,4 

Tổng chưa có rừng 
 

1.243,83 350 
 

Tổng 
 

6.883,14 1.019 9,0 

 Kết qu  so s nh giữa   ng 3.1 v     ng 3.2  ho th  : (1) V  mặt  i n t  h     trạng th i 
r ng v    t không    r ng không    s  tha   ổi giữa tr    v  sau gộp lô (Sử dụng công thức 2.1 để 
xác định sai số về diện tích cho kết quả 2

=0); (2) Sau khi gộp lô theo trạng th i, số l  ng lô gi m 
 i   ng k . C  th : Sau gi i  o n số l  ng lô trạng th i l  7.439 lô thì sau khi gộp lô  hỉ  òn 1.019 
lô; (3)  S  gi m  i   a số lô trạng th i  ẫn  ến  i n t  h trung  ình   a lô trạng th i sau gộp l  9 
ha/lô l n h n gần 10 lần so v i  i n t  h trung  ình   a lô tr    khi gộp (0,93 ha/lô). Nh  vậ , vi   
gộp lô gần nhau     ùng trạng th i không l m tha   ổi  i n t  h     trạng th i r ng m   hỉ l m tha  
 ổi số lô v   i n t  h trung  ình   a một lô trạng th i. Hình  nh lô r ng v    t  h a    r ng sau khi 
gộp lô theo trạng th i      minh h a tại hình 3.2 

 

Hình 3.2. Hình ảnh lô rừng và đất chƣa có rừng sau khi gộp lô theo trạng thái 



 

  

3.2. Hiệu quả gộp lô có diện tích nhỏ vào lô bên cạnh không cùng trạng thái  
3.2.1. Kết quả làm trơn đường lô và phân tách lớp hiện trạng bằng các loại ranh giới: 3 loại 
rừng, tiểu khu, khoảnh 

Kết qu  sử   ng tổ h p      ông    (Feature To Line; Smooth Line; Feature To Polygon) 

trên phần m m Ar GIS    l m tr n   ờng  ao lô r ng v    t không    r ng v   h ng xếp trên  nh 
v  tinh SPOT6      minh h a tại hình 3.3. 

  

Hình 3.3. Hình ảnh lô rừng và đất chƣa có rừng sau khi làm trơn bằng tổ hợp các công cụ 
trên phần mềm ArcGIS 

T  hình 3.3 th  : v  mặt hình  nh   ờng lô sau l m tr n  ã loại  ỏ      hi n t  ng    h 
    so v i   ờng lô sau gi i  o n  o  ộ ph n gi i không gian   a  nh v  tinh g   ra,   ờng lô   m 
s t v i ranh gi i hi n trạng trên  nh v  tinh, không  òn hi n t  ng tr ng  è hoặ  hở tại khu v   tiếp 
gi p giữa các lô r ng. 

C   lô r ng v    t  h a    r ng sau khi l m tr n      ph n t  h  ởi ranh gi i qu  hoạ h 3 
loại r ng v  ranh gi i kho nh. Sau kết qu  ph n t  h, l p hi n trạng xã H i Xu n       hia th nh 3 
l p   n    riêng  i t: (1) L p   n     hứa     lô r ng t  nhiên; (2) L p   n     hứa     lô r ng 
tr ng v ; (3) L p   n     hứa     lô  h a    r ng. C   l p   n    n   sau         kết h p v i 
ranh gi i kho nh, ranh gi i 3 loại r ng sử   ng  ông    trên phần m m Ar GIS    loại  ỏ     lô    
 i n t  h nhỏ  ằng    h ghép v o lô  ên  ạnh theo ki u trạng th i r ng. 

  

Hình 3.4. Ranh giới 3 loại rừng xã Hồi xuân Hình 3.5. Ranh giới khoảnh xã Hồi xuân 
3.2.2. Công cụ Eliminate trên phần mềm ArcGIS 

Công     ho phép loại  ỏ     hình  a gi   (th ờng l       a gi   nhỏ)  ằng    h kết h p 

 húng v i  a gi   l n  ận     i n t  h l n nh t hoặ   iên gi i chung   i nh t. Công    n   th ờng 



 

     sử   ng    loại  ỏ      a gi   nhỏ tạo ra trong qu  trình gi i  o n  nh hoặ  sau khi sử   ng 
    l nh Intersect hoặ  Union trên phần m m Ar GIS. 

  

Hình 3.6. Cửa sổ hộp thoại và nguyên lý hoạt động của công cụ Eliminate 
 Cửa sổ hộp thoại Eliminate      gi i th  h nh  sau: (1) Mục Input Layer: chọn lớp lô hiện 

trạng trên đó đã lựa chọn các lô có diện tích nhỏ cần ghép sang lô bên cạnh; (2) Mục Output 
Feature Class: chọn đường dẫn và đặt tên file đầu ra sau khi ghép lô; (3) Mục Eliminating polygon 
by border (optional): nếu tích chọn sẽ ghép lô nhỏ sang lô bên cạnh có biên chung dài nhất, nếu 
không chọn sẽ ghép lô nhỏ sang lô bên cạnh có diện tích lớn nhất; (4) Mục Exclusion Expression 
(optional) và Exclusion Layer (optional) để lựa chọn công thức hoặc lớp bản đồ dạng đường làm 
ngưỡng trong quá trình ghép. 
3.2.3. Kết quả ghép lô nhỏ sang lô bên cạnh có biên chung dài nhất cùng khoảnh, cùng chức 
năng hoàn toàn ngẫu nhiên 

Kết qu  x    ịnh sai số v   i n t  h theo trạng th i  ằng  hỉ tiêu 2
 giữa l p   n    sau ghép 

lô theo tr ờng h p ghép lô nhỏ sang lô  ên  ạnh     iên  hung   i nh t nằm trong  ùng kho nh, 
 ùng  hứ  năng, không  u tiên theo ki u trạng th i v i  i n t  h theo trạng th i sau gi i  o n      
tập h p tại   ng 3.3. 

Bảng 3.3. Sai số diện tích theo trạng thái sau gộp lô không ƣu tiên theo kiểu trạng thái 

TT maldlr ldlr 
Diện tích trạng thái 
giải đoán (Yi) - (ha) 

Diện tích trạng thái 
sau gộp lô nhỏ (f(xi)) - (ha) 

((Yi-f(xi))2 

1 15 txb 202,32 197,76 20,8 

2 16 txn 412,48 407,77 22,2 

3 17 txk 183,44 181,08 5,6 

4 18 txp 860,05 860,73 0,5 

5 35 txdb 1.012,75 1.017,98 27,4 

6 36 txdn 1.290,64 1.291,74 1,2 

7 37 txdk 467,69 464,77 8,5 

8 54 hg1 38,22 38,22 0,0 

9 60 rtg 146,63 147,86 1,5 

10 65 rttn 1.025,09 1.024,77 0,1 

11 72 dtr 43,14 43,79 0,4 

12 82 dt1 788,96 791,68 7,4 

13 83 dt1d 2,43 2,44 0,0 

14 88 nn 202,09 202,13 0,0 

15 92 mn 94,39 95,78 1,9 

16 93 dkh 112,82 114,64 3,3 

Tổng 
  

6.883,14 6.883,14 100,8 

Sai số (2)     
6,3 



 

Kết qu  x    ịnh gi  trị 2
 theo ki u trạng th i r ng   a ph  ng ph p gộp lô n        th  

hi n ở   ng 3.4. 
Bảng 3.4. Sai số diện tích theo kiểu trạng thái theo phƣơng pháp gộp lô thứ nhất 

Kiểu trạng thái Diện tích giải đoán (Yi) - (ha) Diện tích sau gộp lô nhỏ (f(xi)) - (ha) ((Yi-f(xi))2 
R ng t  nhiên 4.467,59 4.460,05 56,9 

R ng tr ng 1.171,72 1.172,63 0,8 

Đ t  h a    r ng 1.243,83 1.250,46 44,0 

Tổng 6.883,14 6.883,14 101,6 

Sai số (2)   
33,9 

T  2   ng 3.3. v  3.4 th  : gi  trị sai số v   i n t  h theo trạng th i r ng hoặ    t không    
r ng sau ghép lô nhỏ so v i sau gi i  o n t nh to n      không l n (2

=6,3). Tu  nhiên, gi  trị này 

lại t  ng  ối l n khi x    ịnh theo ki u trạng th i r ng (2=33,9). Cần ph i    gi i ph p    gi m sai 
số v   i n t  h theo ki u trạng th i r ng tr    v  sau khi gộp lô nhỏ. 
3.2.4. Kết quả ghép lô nhỏ sang lô bên cạnh có biên chung dài nhất cùng khoảnh, cùng chức 
năng theo kiểu trạng thái rừng 

Kết qu  x    ịnh sai số v   i n t  h theo trạng th i  ằng  hỉ tiêu 2
 giữa l p   n    sau ghép 

lô theo tr ờng h p ghép lô nhỏ sang lô  ên  ạnh     iên  hung   i nh t nằm trong  ùng kho nh, 
 ùng  hứ  năng,  u tiên theo ki u trạng th i r ng v i  i n t  h theo trạng th i sau gi i  o n      
tập h p tại   ng 3.5. 

Bảng 3.5. Sai số diện tích theo trạng thái sau gộp lô ƣu tiên theo kiểu trạng thái 

TT maldlr ldlr 
Diện tích trạng thái  
giải đoán (Yi) (ha) 

Diện tích trạng thái  
sau gộp lô nhỏ (f(xi)) (ha) ((Yi-f(xi))2 

1 15 txb 202,32 199,76 6,6 

2 16 txn 412,48 411,17 1,7 

3 17 txk 183,44 181,68 3,1 

4 18 txp 860,05 860,73 0,5 

5 35 txdb 1.012,75 1.013,18 0,2 

6 36 txdn 1.290,64 1.291,74 1,2 

7 37 txdk 467,69 466,07 2,6 

8 54 hg1 38,22 38,22 0,0 

9 60 rtg 146,63 147,86 1,5 

10 65 rttn 1.025,09 1.024,77 0,1 

11 72 dtr 43,14 43,79 0,4 

12 82 dt1 788,96 790,18 1,5 

13 83 dt1d 2,43 2,44 0,0 

14 88 nn 202,09 202,13 0,0 

15 92 mn 94,39 94,78 0,2 

16 93 dkh 112,82 114,64 3,3 

Tổng 
  

6.883,14 6.883,14 22,8 

Sai số (2)     
1,4 

Kết qu  x    ịnh gi  trị 2
 theo ki u trạng th i r ng   a ph  ng ph p gộp lô n        th  

hi n ở   ng 3.6. 
Bảng 3.6. Sai số diện tích theo kiểu trạng thái theo phƣơng pháp gộp lô thứ hai 

Kiểu trạng thái Diện tích giải đoán (Yi) - (ha) Diện tích sau gộp lô nhỏ (f(xi))-(ha) ((Yi-f(xi))2 
R ng t  nhiên 4.467,59 4.462,55 25,4 

R ng tr ng 1.171,72 1.172,63 0,8 



 

Kiểu trạng thái Diện tích giải đoán (Yi) - (ha) Diện tích sau gộp lô nhỏ (f(xi))-(ha) ((Yi-f(xi))2 
Đ t  h a    r ng 1.243,83 1.247,96 17,1 

Tổng 6.883,14 6.883,14 43,3 

Sai số (2)   
14,4 

T  2   ng 3.5. v  3.6 th  : sai số v   i n t  h theo trạng th i hoặ  ki u trạng th i sau ghép 

lô nhỏ so v i sau gi i  o n t nh to n        u t  ng  ối nhỏ. C  th : Theo trạng th i gi  trị 2
=1,4 

nhỏ h n gần 5 lần so v i tr ờng h p ghép lô thứ nh t (2=6,3), theo ki u trạng th i gi  trị  2
=14,4 

nhỏ h n h n 2 lần so v i tr ờng h p ghép lô thứ nh t (2
=33,9). Nh  vậ ,    gi m thi u sai số 

trong qu  trình ghép lô nhỏ  ần ph i ghép lô theo ph  ng ph p  u tiên theo ki u trạng th i r ng. 

 

Hình 3.7. Hiện trạng xã Hồi Xuân sau ghép lô nhỏ 
4. KẾT LUẬN 
 T  kết qu  bài báo tác gi    a ra một số kết luận sau: 

- Vi   gộp lô gần nhau     ùng trạng th i không l m tha   ổi  i n t  h     trạng th i r ng 
m   hỉ l m tha   ổi số lô v   i n t  h trung  ình   a một lô trạng th i. 

- Công    Eliminate trên phần m m Ar GIS là công     ho phép loại  ỏ     hình  a gi   

 ằng    h kết h p  húng v i  a gi   l n  ận     i n t  h l n nh t hoặ   iên gi i chung   i nh t r t 
phù h p  ho vi   ghép lô nhỏ trên   n    sau gi i  o n theo  i u ki n. 

- Kết qu  ghép lô nhỏ sang lô  ên  ạnh     iên  hung   i nh t  ùng kho nh,  ùng  hứ  năng 
ho n to n ngẫu nhiên    sai số so v i kết qu  gi i  o n: theo trạng th i (2

=6,3) v  theo ki u trạng 
thái (2

=33,9). 

- Kết qu  ghép lô nhỏ sang lô  ên  ạnh     iên  hung   i nh t  ùng kho nh,  ùng  hứ  năng 
theo ki u trạng th i r ng    sai số so v i kết qu  gi i  o n: theo trạng th i (2=1,4) v  theo ki u 
trạng th i (2

=14,4). 

- Vi   ghép lô nhỏ sang lô  ên  ạnh không  ùng trạng th i nên  u tiên theo ki u trạng th i 
sẽ gi m thi u      sai số v   i n t  h    theo trạng th i v  ki u trạng th i so v i kết qu  gi i  o n. 

 

 


